
PHỤ LỤC 2B 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 
CẤP: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------- 
  …….., ngày       tháng    năm 200 

  

THANG ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ​
HÀNG NÔNG LÂM SẢN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN 

THƯƠNG MẠI 

STT Tiêu chí Hệ số Điểm Tổngsố 
điểm đạt 

Ghi chú 

1 

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

3 

4 

Hệ thống quản lý 

ISO 

HACCP 

GAP 

GAHP,GMP, GHP, TQM 

Chất lượng sản phẩm 

Tiêu chuẩn quốc tế 

TCVN 

TCN 

TCCS 

Bảo vệ môi trường 

Uy tín thương mại 

1 

1,5 

2,0 

2,0 

1,5 

1,5 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

0,5 

2,0 

10 

15 

30 

30 

15 

15 

30 

15 

10 

10 

5 

20 

- 

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

- 

- 

  

  Tổng cộng   Max 

Min 

145 

50 

  

- Điểm đạt: 80 điểm 

- Đạt loại khá: từ 81 – 100 điểm 

- Đạt loại suất xắc: từ 101 – 145 điểm 

  

  Người đánh giá 

(Ký tên) 
 


